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Số:          /QĐ-UBND 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày      tháng 9 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật phường Bắc Kạn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẮC KẠN 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

 Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy 

định về Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 11/2025/TT-BTP ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tư 

pháp sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật phường Bắc Kạn 

(Có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Tuyên truyền viên pháp luật phường Bắc Kạn có các quyền và 

nghĩa vụ theo quy định tại Điều 37 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

1174/QĐ-UBND ngày 19/8/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về việc 

kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật phường Bắc Kạn. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Các PCT UBND phường; 
- Trang TTĐT phường (đăng tải); 
- Lưu VP, VP. anhvt. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Huy Hoàng 



DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT 

PHƯỜNG BẮC KẠN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số ....../QĐ-UBND ngày ..../9/2026 của UBND phường Bắc Kạn) 

 

STT Họ và tên Dân tộc 
Chức vụ, chức danh và đơn vị công tác/địa 

chỉ tổ dân phố 

Số điện thoại liên 

hệ 

Ghi chú 

01 Vũ Tú Anh Kinh Trưởng Công an phường 0978.154.666  

02 Hoàng Thị Nga Tày Phó Trưởng Công an phường 0914.824.888  

03 Tống Hữu Thế Kinh Phó Trưởng Công an phường 0944.106.171  

04 Triệu Minh Cường Tày Phó Trưởng Công an phường 0978.500.899  

05 Nguyễn Xuân Tuệ Tày Phó Trưởng Công an phường 0975.277.199  

06 Đinh Như Ngọc Tày Phó Trưởng Công an phường 0975.314.270  

07 Hoàng Đức Dự Kinh Cán bộ Công an phường 0977.913.456  

08 Nông Trường Tùng Tày Cán bộ Công an phường 0986.678.033  

09 Nguyễn Thị Bích Hạnh Kinh Cán bộ Công an phường 0904.909.788  

10 Chu Sơn Hoàng Tày Cán bộ Công an phường 0966.575.561  

11 Nông Quốc Hưng Tày Cán bộ Công an phường 0972.944.133  



12 Dương Thế Công Tày Cán bộ Công an phường 0976.679.804  

13 Nguyễn Hà Tuấn Tày Trợ lý BCH Quân sự phường 0982.114.612  

14  Mời ông: Vũ Xuân Quang Kinh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường 0967.373.910  

15 
Mời bà: Trương Thị Xuân Kinh Phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường, 

Chủ tịch Hội Nông dân phường 

0862.749.886  

16 

Mời bà: Nguyễn Minh 

Phương 

Tày Phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường,  

Bí thư Đoàn phường 

0966.824.567  

17 
Mời bà: Trần Thị Huyền 

Anh 

Kinh Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường 0889.165.616  

18 Vũ Việt Hưng Kinh Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội  0963.71.5678  

19 Nguyễn Mạnh Duy Kinh 
Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông nghiệp và 

Môi trường 
0944.501.999 

 

20 Vũ Thị Anh Kinh Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND  0973.830.714  

21 Nông Quỳnh Thư Tày Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND  0986.055.094  

22 Hoàng Văn Kỳ Tày Tổ trưởng Tổ dân phố số 01 0348.030.779  

23 
Vũ Văn Mậu Kinh Tổ phó Tổ dân phố, Phó ban công tác mặt trận 

tổ dân phố số 02 

0979.871.938  



24 Đinh Thị Liên Tày Tổ phó Tổ dân phố số 03 0942.785.303  

25 Đỗ Văn Thắng Kinh Tổ phó Tổ dân phố số 04 0915.601.628  

26 Hoàng Tiến Bộ Kinh Tổ trưởng Tổ dân phố số 05 0817.729.666  

27 Ma Văn Tâm Tày Bí thư chi bộ tổ dân phố số 05 0981.574.099  

28 Trần Thị Bạch Quyến Kinh Bí thư chi bộ tổ dân phố số 06 0395.652.622  

    29 Nông Văn Hưởng Tày Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 06 0986.018.361  

30 Vũ Ngọc Anh Kinh Tổ trưởng Tổ dân phố số 7 0375.313.343  

31 Mai Hồng Minh Tày Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 7 0947.261.065  

32 Hoàng Thị Duyên Kinh Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 8 0912.272.414  

33 Hoàng Văn Ưng Kinh Công dân Tổ dân phố số 8 0399.333.141  

34 Đoàn Xuân Tiến Kinh Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 9 0983.975.295  

35 Trần Thị Nương 
Kinh Phó ban công tác mặt trận, Chi hội khuyến học 

Tổ dân phố số 9 

0902.041.377  

36 Trần Thị Tuyết Kinh Tổ phó Tổ dân phố số 9 0979.801.772  

37 Lê Văn Khải Kinh Tổ trưởng Tổ dân phố số 9 0977.065.357  



38 Phan Long Hoàng Kinh Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 11 0982.181.928  

39 Nguyễn Thị Quyết Kinh Tổ trưởng tổ an ninh cơ sở Tổ dân phố số 11 0977.332.653  

40 Đỗ Thanh Giang Kinh Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 12 0979.873.856  

41 Triệu Thị Hạnh Tày Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 13 0796.368.222  

42 La Thị Vân Nhung  Tày Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 14 0396.792.580  

43 Triệu Văn Nhúc Tày Tổ trưởng Tổ dân phố số 14 0396.712.621  

44 Phượng Lý Đức Dao Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố số 14 0328.979.723  

45 Nông Thị Tuyết Tày Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 15 0982.014.463  

46 Nguyễn Đăng Mạnh Kinh Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 16 0984.274.659  
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